KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phạm Thị Bích Hảo. 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/12 đến 05/12
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 2
Từ 08/12 đến 12/12
Phạm Thị Bích Hảo 
	Tuần 3
Từ 15/12 đến 19/12
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 4
Từ 22/12 đến 26/12
Phạm Thị Bích Hảo 
	Tuần 5
Từ 29/12 đến 02/01
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 
- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Không nhận trẻ đang hoặc chưa khỏi các bệnh truyền nhiễm cũng như ốm sốt cần theo dõi.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng văn hóa chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. 
- Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh : mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tiếp tục sưu tầm và cho trẻ học các bài thơ lễ giáo ngắn.
- Biết cách phòng tránh nguồn lửa, nguồn nhiệt và một số sự cố có thể gây cháy, nổ.
* THỂ DỤC SÁNG: 
Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 tập trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”.
- Thứ 3, Thứ 5 tập trên nền nhạc bài” Such a happy day”.
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, chân đưa ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the word” 
	

	Trò chuyện
	TUẦN 1
- Trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình trẻ và những con vật nuôi mà trẻ biết (về hình dáng bên ngoài, tiếng kêu, cách vận động, thức ăn…):
+ Nhà bé nuôi con gì? Con vật đó như thế nào?
+ Lông nó màu gì? Nó có mấy chân? 
+Tiếng kêu của nó ra sao ?
+ Thức ăn của những con vật là gì?
+Hằng ngày con chăm sóc nó như thế nào ?.... 
TUẦN 2
- Trò chuyện về những con vật sống trong rừng:
+ Kể tên những con vật sống trong rừng mà con biết ?
+ Những con vật hiền lành ? ( Hình dáng, thức ăn )
+ Con vật nào hung dữ ? ( Hình dáng, thức ăn )
+ Môi trường của chúng có gì đặc biệt?
+ Mọi người làm gì để bảo tồn những động vật quý hiếm ? 
TUẦN 3
- Tìm hiểu về bò sữa
+ Con bò sữa cho chúng ta những sản phẩm gì?
+ Bò sữa ăn gì để có thể cho sữa?
+ Con bò sữa sống ở đâu?
+ Bạn có biết bò sữa có bao nhiêu chân không?
+ Tại sao chúng ta phải vắt sữa bò? 
TUẦN 4
- Cháu yêu chú Bộ đội.
+ Chú bộ đội làm gì để bảo vệ đất nước?
+ Chú bộ đội mặc bộ đồ như thế nào?
+ Chú bộ đội có vũ khí gì để bảo vệ mọi người?
+ Chú bộ đội sống ở đâu khi không đi làm nhiệm vụ?
+ Chú bộ đội có giúp đỡ mọi người không? 
TUẦN 5
- Trò chuyện về Tết dương lịch.
+ Tết Dương lịch là gì con nhỉ? Con biết Tết Dương lịch khi nào không?
+ Con có biết Tết Dương lịch thường làm gì không? Con có thích được nghỉ học trong Tết Dương lịch không?
+ Con thường làm gì trong những ngày đầu năm mới? Con có đi thăm ông bà hay bạn bè không?
+ Con có biết Tết Dương lịch thường có những món ăn gì không? Con thích ăn món gì nhất?
+ Con có mong ước gì cho năm mới không? Con muốn năm mới mình có điều gì vui? 
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Cáo thỏ và gà trống
	Văn học
Truyện sáng tạo: Chú dê đen (MT83)
	Văn học
Thơ: " Ong và Bướm"
( Nhược Thủy)
	Văn học
Truyện:
" Ba chú lợn con"
	Vận động
Thơ: Đàn Kiến nó đi
	MT53, MT87, MT39, MT83, MT52, MT92, MT22

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
[bookmark: _GoBack]- Cắt gấp và dán con gà
(Tiết mẫu)Tr18 (MT87)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ côn trùng
(Đề tài)Tr13
	Hoạt động tạo hình
Xé dán vẩy cá
(Tiết mẫu)Tr21 (MT92)
	Hoạt động tạo hình
Gấp dán cây thông Noel
Tr25
	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo hình con vật
Tr26 (MT22)
	

	
	T4
	Khám phá
+ Gà con ra đời như thế nào (MT39)
	Khám phá
KPKH
Một số con vật sống trong rừng


	Khám phá

KPKH
Con bò sữa
	Khám phá

KPXH
Chú bộ đội bộ binh
	Khám phá
KPXH:
Trò chuyện về ngày Tết dương lịch.
	

	
	T5
	Làm quen với toán
- Đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo (MT53)
	Làm quen với toán
Xác định trên, dưới, trước ,sau của bạn khác
	Làm quen với toán
Sắp xếp theo quy tắc 2 -1 (MT52)
	Làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa của các con số
	Làm quen với toán
Số 4 (Tiết 1)
	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
TCVĐ: Chuyền bóng sang 2 bên
	Âm nhạc
NDTT: VĐMH: "Đố bạn".
( Hồng Ngọc)
NDKH: NH: Chú vôi con ở bản đôn.
( Phạm Tuyên)
	Vận động
VĐCB: " Ném trúng đích thẳng đứng"
TCVĐ: Cướp cờ
	Âm nhạc
NDTT: VĐTN: " Chú bộ đội "
NDKH:NH: Chú bộ đội và cơn mưa
	Vận động
Vận động
VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m
TCVĐ: Chuyền bóng
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần1
* HĐCCĐ
- Quan sát cây hoa giấy
- Thăm quan khung cảnh của trường.
- Quan sát cây hoa cúc
- Quan sát cây hoa dừa cạn, cây hoa dạ thảo.
- Quan sát con cún trong lồng.
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng.
- Gieo hạt.
- Bóng tròn to.
- Mèo đuổi chuột
- Rồng rắn lên mây.
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
-Giao lưu tập thể lớp B3 
	Tuần 2
* HĐCCĐ 
- Quan sát cây hoa sữa 
- Quan sát thời tiết. 
- Quan sát cây bàng. 
- Quan sát cây vạn niên thanh, cây dừa cạn.
- Thí nghiệm pha nước đường, nước muối.
* TCVĐ: 
- Rồng rắn lên mây.
- Mèo đuổi chuột. 
- Kéo co 
- Chuyền bóng qua chân.
- Chuyền bóng qua đầu 
* Chơi tự do: 
- Chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi câu cá, ném vòng cổ chai, cổng chui…
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể lớp B2 (MT36) 


	Tuần 3
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát cây hoa ngũ sắc
hoa đồng tiền.
- Quan sát đàn kiến
- Thí nghiệm hoa nở trong nước
- Quan sát con chó.
* TCVĐ:
- Gieo hạt.
- Bóng tròn to.
- Ngảy bao bố TCDG.
- Rồng rắn lên mây.
- Cáo và thỏ 
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling.
-Chơi trong góc sách.
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Giao lưu tập thể lớp B1 
	Tuần 4
* HĐCCĐ:
Dự án Steam: Làm Lính nhảy dù
+ Xem video, clip về các chiến sĩ nhảy dù trong không quân
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm lính nhảy dù bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
* TCVĐ:
- Tung và bắt bóng.
- Đuổi bóng
- Mèo và chim sẻ.
- Cá sấu lên bờ TCDG.
- Kéo co
* Chơi tự do
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay...
- Chơi tự chọn với phấn, bóng…
-Chơi với lá cây khô, tươi.
- Chơi với sỏi, cát, phấn.
- Giao lưu tập thể cả khối nhỡ 
	TUẦN 5
* HĐCCĐ: 
-Trò chuyện với trẻ về dự án Steam: "Làm lịch trang trí Tết".
+ Xem video, clip về không khí tết dương lịch
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm lịch tết bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
*TCVĐ:
- Nhảy bao bố
- Hái quả
- Rồng rắn lên mây
- Bắt chước tạo dáng
- Nhảy qua suối
*Chơi tự do:
- Chơi tự do với ĐCNT: cầu trượt, đu quay... 
- Chơi tự chọn với phấn, bóng, bowling. 
- Chơi trong góc sách. 
- Chơi với lá cây khô, tươi. 
- Giao lưu tập thể lớp B5 
	MT36

	



Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng nông trại ( T1). Xây vườn bách thú ( T2) Tạo hình con bò sữa bằng đất nặn , lá cây ( T3) Xây doanh trại bộ đội (T4) Làm các món ăn đón chào Tết dương lịch( T5).
* Góc phân vai : 
- Góc bác sĩ: Kiểm tra sức khoẻ cho các chú công nhân, các chú lái xe,... Bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho các con vật.
- Góc bán hàng: Bán đồ dùng, trang phục của chú công nhân, bác sĩ, bác nông dân, bác lái xe... Bán một số món ăn được chế biến từ gia súc, gia cầm. Bán thức ăn gia súc; gia cầm. Làm rối tay con vật gần gũi. Bán quà noel, nguyên liệu trang trí noel, nhà hàng…
* Góc học tập: Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 4, đếm theo khả năng. Phân loại các trang thiết bị, trang phục của bác sĩ, bộ đội... In hình và số, vẽ cho đủ số lượng. So sánh chiều dài của 2 đối tượng
* Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các con vật gần gũi với trẻ. Làm sách tranh về chúng. 
*Góc tạo hình: Tô màu, vẽ, cắt , xé dán, nặn các con vật gần gũi với trẻ. 
+Gấp mũ, trang trí mũ bộ đội. Vẽ tranh về chú bộ đội. Vẽ, cắt xé dán, nặn các loại con vật gần gũi với trẻ, tô màu các con vật làm lô tô... 
+Vẽ, cắt xé dán, làm ông già noel, người tuyết từ lõi giấy vệ sinh, cây thông, cho trẻ làm hộp quà, cùng cô cắt bông tuyết, tô màu hình ảnh Noel để trang trí lớp...
+ Nặn các con vật gần gũi với trẻ
* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chú bộ đội, chú cảnh sát, tập làm chú bộ đội. Tiếng con gì đấy? Hát múa các bài hát về con vật: Gà trống mèo con và cún con, chú mèo con... Nghe, hát múa, vận động các bài hát tiếng Anh, các bài hát về Noel. 
* Góc thiên nhiên : Lau lá, chăm sóc cây 
* Góc khám phá: Quan sát vật chìm vật nổi (MT81) 
- Trẻ nói địa chỉ của gia đình khi đi khám bệnh. (MT64) 

	MT81, MT64

	




Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Biết một số thực phẩm cùng nhóm:
+ Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.
+ Rau, quả chín có nhiều vitamin. (MT12) 
- Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều
- Vận động nhẹ nhàng sau ngủ dạy theo giai điệu các bài hát dân gian, nhạc nhẹ đồng quê, nhạc nhẹ chủ đề thích hợp. (MT8) 

	MT12, MT8

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Âm nhạc : DH Ong và bướm.
+ NH : hoa thơm bướm lượn
+ TC:Khiêu vũ cùng nhạc
- Rèn trẻ kĩ năng cởi gập áo khoác.
- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng, TC: Tung bóng.
+ Làm bài trang 5 trong vở toán.
- Giao tiếp, ứng xử thanh lịch, văn minh 
+ Quan tâm tới mọi người - Nụ cười thân thiện
- Nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. (MT3) 
	Tuần 2:
- VĐCB: Đi trên ghế Td đầu đội túi cát.
+ TCVĐ: Chuyền bóng
- Ôn kỹ năng sắp xếp theo quy tắc .
- Ứng xử văn minh - thanh lịch: Gõ cửa phòng, bấm chuông cửa
- Làm bài tập toán trang số 2
+ Làm bài tập trang số 23
- Nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. (MT5) 
	Tuần 3:
- VĐTN: " Chú bộ đội"
+ NH: Chú bộ đội và cơn mưa
- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc: 1-2-1
- Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh các vật nguy hiểm.
+ Làm BTT trang 21,17.
- Giao tiếp, ứng xử thanh lịch, văn minh: Văn minh khi đi thang máy
- Nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. (MT35) 
	Tuần 4:
- VĐCB: Trườn theo đường thẳng 
+ TCVĐ: Tung bóng 
- Ôn kĩ năng tự mặc áo, cài cởi cúc, khéo khóa.
- Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.
- Làm trong vở LQVT trang 15 .
+ Ôn kỹ năng vẽ côn trùng.
- Nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. (MT18) 
	Tuần 5
+ DVĐ: " Chú Thỏ con", NH: Tôm cá cua thi tài, TC: Đóng băng.
+ Ôn lại các bài thơ đã học.
+ Dạy trẻ vui chơi thanh lịch, văn minh: Vui chơi đoàn kết,vui chơi an toàn.
+ Trò chuyện vê ngày Tết dương lịch ( học bù ngày 1/1).
+ Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và tổng vệ sinh cuối tuần. 
	MT3, MT5, MT35, MT18

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật quanh bé
	Những con vật sống trong rừng
	Tìm hiểu về bò sữa
	Cháu yêu chú bộ đội
	Tết Dương lịch
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+ Tay: Lên cao, ra trư


?


c, sang 2 bên, xu


?


ng dư


?


i


 


+ B


?


ng: Cúi xu


?


ng, tay ch
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?


i ch


?


 


chân trư


?


c chân sau.


 


 




K ?  HO ? CH GIÁO D ? C THÁNG 12  -   L ? A TU ? I M ? U GIÁO NH ?  4 - 5 TU ? I  -   L ? P Nh ?  B4    Tên giáo viên:  Nguy ? n Th ?  Thanh Huy ? n  –   Ph ? m Th ?  Bích H ? o.    

Th ? i gian/ho ? t  đ ? ng  Tu ? n 1   T ?  01/12 đ ? n  05/12   Nguy ? n Th ?   Thanh Huy ? n    Tu ? n 2   T ?  08/12 đ ? n  12/12   Ph ? m Th ?  Bích  H ? o    Tu ? n 3   T ?  15/12 đ ? n  19/12   Nguy ? n  Th ?   Thanh Huy ? n    Tu ? n 4   T ?  22/12 đ ? n  26/12   Ph ? m Th ?  Bích  H ? o    Tu ? n 5   T ?  29/12 đ ? n  02/01   Nguy ? n Th ?   Thanh Huy ? n    M ? c tiêu  th ? c hi ? n  

Đón tr ? , th ?  d ? c  sáng  * ĐÓN TR ?   -   Trao đ ? i v ? i ph ?   huynh v ?   tình hình c ? a tr ? .    -   Cô quan tâm đ ? n s ? c kh ? e c ? a tr ? . Không nh ? n tr ?   đang ho ? c chưa kh ? i các b ? nh  truy ? n nhi ? m c u ng như  ? m s ? t c ? n theo dõi.   -   Quan sát, nh ? c nh ?   tr ?   s ?   d ? ng văn hóa chào h ? i l ?   phép; th ? c hi ? n đúng n ?   n ? p l ? y  c ? t đ ?   dùng cá nhân theo quy đ ? nh như c ? t dép, c ? t ba lô, bi ? t t ?   c ? i áo khoác, bi ? t g ? p  và c ? t vào t ?   cá nhân.    -   Th ? c hi ? n đư ? c m ? t s ?   hành vi t ? t trong v ?   sinh và phòng b ? nh : m ? c áo  ? m, đi t ? t  khi tr ? i l ? nh, đi v ?   sinh đúng nơi quy đ ? nh, b ?   rác đúng nơi quy đ ? nh.   -   Ti ? p t ? c sưu t ? m và cho tr ?   h ? c cá c bài thơ l ?   giáo ng ? n.   -   Bi ? t cách phòng tránh ngu ? n l ? a, ngu ? n nhi ? t và m ? t s ?   s ?   c ?   có th ?   gây cháy, n ? .   * TH ?   D ? C SÁNG:     T ? p th ?   d ? c theo nh ? c chung c ? a trư ? ng: Th ?   2: Chào c ?   -   Th ?   2,Th ?   4, Th ?   6 t ? p trên n ? n nh ? c bài “Vi ? t Nam ơi”.   -   Th ?   3, Th ?   5 t ? p   trên n ? n nh ? c bài” Such a happy day”.   * Kh ? i đ ? ng: Tr ?   đi v òng tròn k ? t h ? p các ki ? u chân đi, ch ? y trên nh ? c “Đoàn tàu nh ?   xíu”   * Ti ? n hành: + Hô h ? p: Gà gáy   + Tay: Lên cao, ra trư ? c, sang 2 bên, xu ? ng dư ? i   + B ? ng: Cúi xu ? ng, tay ch ? m m u i chân.   + Chân: Ha i tay đưa song song trư ? c m ? t, chân đưa ra phía trư ? c vuông góc 90 đ ?   + B ? t: T ? i ch ?   chân trư ? c chân sau.   

